
LỆ PHÍ MÔN BÀI ĐẾN 30/06/2019

Cộng 2862 2862
Cộng 2863

2863
Cộng 2864

2864 Tổng cộng 
TX Phường, xã  TX Phường, xã  TX Phường, xã  Tổng cộng TX Phường, xã 

83,00 42,40 40,60 317,30 295,95 21,35 204,90 137,07 67,83 605,20 475,42 129,78
0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00
0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00
15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00
0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,00 271,00 271,00 0,00 271,00 271,00 0,00
0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00
0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
68,00 27,40 40,60 39,30 17,95 21,35 188,40 120,57 67,83 295,70 165,92 129,78
0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
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605,20 475 129,78 605
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PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

 THU NGÂN SÁCH  HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP NĂM 2018
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT              CHI TIÊU DT 2018 Quí 1/2018 6T/2018 Quý 3/2017 Năm 2018
TỎNG THU 10.422,6 53.047,7 15.179,5 106.064,3

A
1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 17.658,0 831,4

2.690,4 6.515,5 11.189,1
1 Thu phí 1.120,0 40,5 115,7 63,4 1.249,2
2 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt .. 750,0 708,1 2.092,2 82,6 2.352,4
3 Các khoản huy động, đóng góp 0,0 61,5 180,4 753,5 1.016,1
4 Thu khác ngân sách thị xã 370,0 21,1 295,0 242,8 904,3
5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 18,0 0,2 7,1 0,1 7,5

6
Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở
thuộc sở hữu nhà nước 15.400,0 0,0 5.369,1 5.588,8

7
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi
công sản khác 4,0 70,8

B 2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
% 58.925,0 9.591,2 50.357,3 8.664,0 94.875,2

1 Thu từ khu vực DNNN do địa phương
quản lý 200,0 49,8 79,0 2,0

138,1

2 Thu ngoài Quốc doanh 28.080,0 6.480,6 10.979,2 5.545,8 25.587,8
3 Thuế thu nhập cá nhân 2.400,0 571,0 1.152,9 720,9 2.868,5
4 Lệ phí trước bạ 5.600,0 2.073,6 3.735,4 1.816,7 8.116,9
5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 145,0 6,4 118,4 18,6 190,2
6 Thu tiền sử dụng đất 22.500,0 409,8 34.292,4 313,5 57.727,2
7 Thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản 0,0 0,0 246,5 246,5
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15.179,50 
106.064,5
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LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2018
 ĐVT: Triệu đồng 

Cộng 2862
2862

Cộng 2863
2863

Cộng 2864
2864 Tổng cộng 

TX Phường, xã TX Phường, xã TX Phường, xã  Cộng TX Phường, xã 
80,500 38,150 42,350 313,050 296,215 16,835 219,150 144,710 74,440 612,700 479,075 133,625

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000
12,000 12,000 243,000 243,000 8,500 8,500 263,500 263,500 0,000

0,000 37,000 37,000 6,000 6,000 43,000 43,000 0,000
0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 0,000

68,500 26,150 42,350 32,050 15,215 16,835 199,650 125,210 74,440 300,200 166,575 133,625
0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,000
0,000 0,000 0,000
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612,7
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UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo báo cáo số:          /BC-UBND ngày       tháng        năm 2024 của UBND thị xã)

          Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Thực hiện quý
1 năm 2024

Dự toán năm
2024

Thực hiện quý
I năm 2024

So sánh thực hiện quý I
năm 2024 với

Dự toán
năm 2024

(%)

Thực hiện quý
I năm 2023

(%)

A B 1 2 3 4=3/2 5=3/1

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN 14.410,0 87.000,0 8.670,0 10,0 60,2

I Thu cân đối NSNN 12.768,0 79.900,0 8.587,0 10,7 67,3

1 Thu nội địa 12.768,0 79.900,0 8.587,0 10,7 67,3

2 Thu viện trợ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 57.412,0 219.767,0 45.842,0 20,9 79,8

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 56.156,0 208.176,0 41.342,0 19,9 73,6

1 Chi đầu tư phát triển 25.220,0 51.904,0 6.150,0 11,8 24,4
2 Chi thường xuyên 30.055,0 148.894,0 35.192,0 23,6 117,1

3 Chi tạo nguồn CTL 800,0 3.215,0 0,0 0,0 0,0

4 Dự phòng ngân sách 81,0 4.163,0 0,0 0,0 0,0

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ
NS cấp tỉnh 1.256,0 11.591,0 4.500,0 38,8 358,3
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UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Biểu số 94/CK-NSNN

 THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng       năm 2024 của UBND thị xã)

          Đơn vị tính: Triệu đồng

STT NỘI DUNG TH quý 1
năm 2023

Dự toán
năm 2024

Thực hiện
quý I năm

2024

So sánh thực hiện quý I
năm 2024 với

Dự toán
năm 2024

(%)

Thực hiện
quý I năm
2023 (%)

A B 1 2 3 4=3/2 5=3/1
A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 14.410 87.000 8.670 10,0 60,2
1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 59 55 93,2
2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4.420 16.840 3.073 18,2 69,5
3 Thuế thu nhập cá nhân 1.317 3.800 1.191 31,3 90,4
4 Thuế bảo vệ môi trường
5 Lệ phí trước bạ 2.603 8.500 2.457 28,9 94,4
6 Thu phí, lệ phí 884 2.200 846 38,5 95,7
7 Các khoản thu về nhà, đất 4.354 51.260 618 1,2 14,2
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 55 260 79 30,4 143,6
- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 48 1.000 8 0,8 16,7
- Thu tiền sử dụng đất 4.251 50.000 531 1,1 12,5

8  Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 0,0
9 Thu khác ngân sách 773 4.400 430 9,8 55,6

10 Các khoản thu đóng góp
II Thu viện trợ

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG
THEO PHÂN CẤP 12.768 79.900 8.587,0 10,7 67,3
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UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ                                              Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số           /BC-UBND ngày        tháng      năm 2024 của UBND thị xã)

      Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG TH quý 1 năm
2023

Dự toán năm
2024

Thực hiện
quý I năm

2024

So sánh thực hiện quý I
năm 2024 với

Dự toán năm
2024 (%)

Thực hiện
quý I năm
2023 (%)

A B 1 2 3 4=3/2 5=3/1
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 57.412,0 219.767,0 45.842 20,9 79,8

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 56.156,0 208.176,0 41.342 19,9 73,6
I Chi đầu tư phát triển 25.220,0 51.904,0 6.150,0 11,8 24,4
1 Chi đầu tư cho dự án 24.500,0 46.104,0 5.450 11,8 22,2
2 Chi hỗ trợ vốn cho các DN theo quy định 800,0 700 87,5
3 Chi đầu tư phát triển khác 720 5.000,0 - 0,0 0,0

II Chi thường xuyên 30.055,0 148.894,0 35.192 23,6 117,1

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 14.633,0 71.661,0 17.694 24,7 120,9
2 Chi khoa học và công nghệ
3 Chi y tế, dân số và gia đình 149,0 645,0 209 32,4 140,3
4 Chi văn hóa thông tin 634,0 1.857,0 593 31,9 93,5
5 Chi phát thanh, truyền hình 164,0 701,0 173 24,7 105,5
6 Chi thể dục thể thao 60,0 308,7 77 24,9 128,3
7 Chi bảo vệ môi trường 32,0 7.650,0 - 0,0 0,0
8 Chi hoạt động kinh tế 1.797,0 5.773,8 701 12,1 39,0

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành
chính, đảng, đoàn thể 10.741,0 46.376,6 12.107 26,1 112,7

10 Chi bảo đảm xã hội 2.300,0 8.786,0 2.432 27,7 105,7

11 Chi khác 160,0 489,0 154 31,5 96,3

III Dự phòng ngân sách 81,0 4.163,0

IV Chi tạo nguồn thực hiện CCTL 800,0 3.215,0

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 1.256,0 11.591,0 4.500 38,8 358,3

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 3.009

2 Cho các chương trình dự án quan trọng
vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí
thường xuyên 1.256,0 11.591 1.491 12,9 118,7

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700


		2024-05-03T15:20:03+0700




